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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LỘC THÁI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38/KH – THPTLT                                Lộc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2021
KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Căn cứ Công văn 6666/BYT-MT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hường dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kế hoạch số 366/KH-UBND);

Căn cứ vào Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 26/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Phương án 5995/PA-SYT ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Sở Y Tế Bình Phước về Phương án xử lý tình huống khi xảy ra dịch bệnh trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 
Căn cứ Công văn 4171/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức dạy, học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ vào Kế hoạch số .../KH-UBND ngày .../.../2021 của UBND huyện Lộc Ninh về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tên địa bàn huyện Lộc Ninh;

Trường THPT Lộc Thái xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp, các phương án phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

- Tận dụng tối đa khoảng thời gian có thể dạy và học trực tiếp để đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhà trường và cộng đồng về công tác phòng chống bệnh Covid-19.

- Tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng chống dịch bệnh.

- Đảm bảo vừa tổ chức dạy và học trực tiếp vừa phòng chống dịch bệnh.

II. NỘI DUNG

1. Nguyên tắc tổ chức 

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp dựa trên Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và UBND huyện Lộc Ninh.

- Việc tổ dạy học trực tiếp căn cứ vào hoạt động theo cấp độ dịch của huyện Lộc Ninh và cập độ dịch đối với các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh có học sinh và giáo viên tham gia học tập, giảng dạy tại trường.

- Việc tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp áp dụng đối với cấp độ dịch của huyện Lộc Ninh là cấp độ 1 hoặc cấp độ 2 dịch Covid-19. Học sinh và giáo viên ở các xã thị trấn nếu có cấp độ dịch 4 hoặc 3 vẫn tham gia hoạt động dạy và học trực tiếp nhưng phải xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành Y tế.
- Nhà trường phải được đánh giá đảm bảo công tác an toàn trường học theo Quy định (tại phụ lục Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đính kèm Kế hoạch). 

- Cá nhân tham gia dạy và học, làm việc trực tiếp tại các cơ sở giáo dục là các cá nhân không thuộc diện phải cách ly y tế để phòng chống dịch.

- Đối với học sinh, giáo viên đến từ vùng đỏ (cấp độ 4) thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

3. Thời gian, phạm vi, đối tượng

 3.1. Giai đoạn chuẩn bị
- Họp để triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp và tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới: 14 giờ 30 phút ngày 29/12/2021. 

- Tổ chức họp phụ huynh (trực tuyến): Triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường lúc 19 giờ 30 phút ngày 30/12/2021. 

- Tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp. Hình thức: trực tuyến. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 31/12/2021.

3.2. Giai đoạn tổ chức dạy học trực tiếp 

- Từ ngày 03/01/2022: Tổ chức dạy học trực tiếp vào buổi sang cho các học sinh khối lớp 11 và lớp 12.

- Từ ngày 10/01/2022: Tổ chức dạy học trực tiếp cho các học sinh lớp 10 vào buổi chiều.

- Khối 11 và 12 học buổi sáng ở 2 dạy phòng học A và B riêng biệt. Kết thúc buổi học thời gian giữa 2 khối lệch nhau 5 phút để hạn chế tình trạng tụ tập ở nhà xe.

- Khối 10 học buổi chiều

4. Phương án phòng, chống dịch trong quá trình dạy và học trực tiếp
4.1 Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức trực tiêp

- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại trường khi tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường và 3 tổ An toàn Covid và Y tế học đường.
- Ban Phòng chống dịch Covid-19 làm việc với nhà xe về phân vùng để xe của các khối lớp, lối di chuyển theo một chiều, đảm bảo không tụ tập, di chuyển có khoảng cách, an toàn. Công đoàn làm việc với căng-tin về an toàn thực phẩm, sắp xếp bàn ghế có khoảng cách, đảm bảo đúng điều kiện về phòng chống dịch Covid-19.

- Phun thuốc, sát khuẩn, lau chùi sàn nhà, bàn ghế, phòng học, phòng làm việc, phòng chờ giáo viên trước ngày 31/12/2021; mua sắm thiết bị y tế như: Đồ bảo hộ (phụ vụ cho người lấy mẩu và khi di chuyển F0), nước rửa tay sát khuẩn, thùng đựng rác có nắp đậy ở khu vực vệ sinh và các lớp...

- Sắp xếp phòng cách ly cá nhân F0; cách ly tập thể (lớp học) khi có F0 trong lớp; sắp xếp khu vực thông thoáng cho học sinh khi đi học trễ, phụ huynh, nhân dân đến liên hệ công tác.

- Lên sơ đồ di chuyển theo một chiều, tránh trường hợp đi ngược chiều đối diện sẽ bị hơi thở và giọt bắn từ người đối diện (có sơ đồ riêng).
- Tuyên truyền, khuyến cáo đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học tự trang bị chai, lọ đựng nước cá nhân, không dùng ly uống nước chung; thức ăn nước uống như bánh, sữa. Hạn chế tối đa việc tụ tập ăn uống ở căng tin

- Quán triệt học sinh thường xuyên mở cửa sổ cho phòng học thông thoáng.

- Các phòng làm việc của khu hiệu bộ cũng thường xuyên mở của để thông thoáng nơi làm việc.

- Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để phổ biến các biện pháp chống dịch Covid-19. 

- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thường xuyên theo dõi sức khỏe ở nhà, nếu có biểu hiện nghi ngờ triệu chứng nhiễm Covid-19 thì không đến trường và báo ngay cho y tế nơi cư trú.

- Nhiệm vụ cụ thể, đầu mối liên hệ, trách nhiệm của từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị, trường học khi xảy ra tình huống. 

- Sử dụng mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào và khai báo y tế. Nhà trường tạo mã QR cho 28 lớp, giáo viên và nhân dân đến liên hệ công tác. Giao Đoàn thanh niên theo dõi việc quét mà QR. Học sinh quét mà QR tại lớp học. Nếu học sinh không có 3G, 4G thì quét mã tại Hội trường A hoặc nơi khai báo y tế (nhà xe giáo viên). Học sinh không có điện thoại thông minh thì khai báo y tế qua Phiếu.
- Tổ chức đo thân nhiệt (giao cho các tổ An toan covid-19 và bảo vệ, sẽ thông báo trên lịch tuần), yêu cầu người lao động, khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; quản lý Thẻ khách vào đơn vị; kiểm soát mật độ người vào các phòng làm việc. 

Quản lý người ra/vào trường theo 1 chiều quy định. 

Quản lý học sinh đầu giờ, cuối giờ, giờ ra chơi, khu vực tập trung đông người. 

Giám sát việc thực hiện 5K trong suốt thời gian hoạt động trong ngày.

Rà soát và thực hiện đầy đủ những việc đơn vị cần thực hiện để phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại phụ lục 4, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp và quản lý chất thải theo huớng dẫn tại Phụ lục 2, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ 
- Rà soát, nắm danh sách số lượng học sinh, giáo viên chưa tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, lý do chưa tiêm để xét nghiệm tầm soát định kỳ hàng tuần.

4.2 Khi tổ chức dạy học trực tiếp

Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, Thủ trưởng đơn vị không tổ chức các hoạt động học tập; chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế; tập huấn hướng dẫn cho học sinh các biện pháp tự phòng ngừa, cách di chuyển theo một chiều khi ra vào lớp, khi ra về; hướng dẫn cách di chuyển khi phát hiện F0 trong lớp và cách xử trí an toàn; triển khai giờ học, kế hoạch học tập, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của nhà trường để học sinh an tâm đi học và đảm bảo an toàn khi đi học. Thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ y tế.
Tiến hành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh ký Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Trong quá trình tham gia học tập học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn, đeo khẩu trang, không tụ tập. Giáo viên hạn chế tiếp xúc gần với học sinh. Nếu kiểm tra bài cũ học sinh thì học sinh phải đứng cách giáo viên và các bạn học sinh khác tối thiểu 2m.  

Tổ chức thực hiện lệch giờ khi tan trường.
Yêu cầu phụ huynh hoặc người đưa đón học sinh không vào trường khi đưa đón học sinh.
Cán bộ, giáo viên và học sinh khai báo y tế thông qua việc quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid. Đoàn thanh niên theo dõi hằng ngày việc quét mã QR của giáo viên và học sinh. Nếu học sinh không quét mã thì liên hệ ngay với GVCN xem lý do vì sao. Nếu học sinh không có Smartphone thì khai báo y tế bằng Phiếu. Đội cờ đỏ thu Phiếu và nộp cho Đoàn TN.
Sau thời gian mỗi tiết học, nếu giáo viên còn tiết dạy tiếp theo thì nghỉ ngơi tại phòng chờ, hỗ trợ nhà trường việc quản lý học sinh trong giờ giải lao, hạn chế việc học sinh tụ tập, đùa giỡn trong giờ giải lao.
Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác sau mỗi ngày học. Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang theo quy định. Bảo vệ phun thuốc khử khuẩn lớp học vào cuối tuần.
4.3. Phương án xử lý tình huống nếu có F0 hoặc nghi ngờ có F0 trong nhà trường 
 Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trước khi đến trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác... thì phải nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho nhà trường; đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Khi ghi nhận các trường hợp có thân nhiệt cao hoặc có những triệu chứng đặc thù của Covid-19 trong trường thì phải xử lý theo đúng quy trình, hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời toàn bộ học sinh của lớp học và giáo viên đã có tiết dạy ở lớp đó phải khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn của ngành Y tế. 
Trường hợp trong lớp học nghi ngờ có F0 (có dấu hiệu của các triệu chứng mắc Covid-19) thì lớp trưởng hoặc giáo viên đang dạy điện thoại đến đường dây nóng: 0988 212 411 (gặp Thầy Phước), 0858 481 787 (Cô Tâm) hoặc 0983641116 (Thầy Toàn) báo cáo tình hình. Đồng thời lớp trưởng hoặc giáo viên giữ lớp trật tự, các em bình tĩnh ngồi giãn cách đúng vị trí. Tổ An toàn Covid-19 của trường sẽ hướng dẫn người bị nghi ngờ F0 về cách ly tạm thời tại Hội trường A, chờ cơ quan Y tế đến lấy mẩu test nhanh hoặc cô Nguyễn Thị Thanh Xuân (ĐT: 0973797639) nhân viên Y tế trường học sẽ test nhanh. Nếu kết quả dương tính thì Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân liên hệ và đề nghị cơ quan y tế địa phương đến di chuyển F0 ra khỏi khu vực trường; đồng thời di chuyển cả lớp theo lối đi riêng đến khu cách ly tập thể (nhà thi đầu đa năng) để cơ quan y tế lấy mẩu gộp theo quy định phòng, chống dịch Covid-19; liên hệ cho phụ huynh học sinh biết, động viên tinh thần, không gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh. Bảo vệ phun thuốc khử khuẩn khu vực trường.
Nếu phụ huynh đến liên hệ công tác có thân nhiệt trên 37.5, ho, khó thở... thì người đo thân nhiệt hướng dẫn phụ huynh đó đến Hội trường A. Sau đó Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân tiến hành test nhanh kháng nguyên Sars-Cov2 và báo cáo đến cơ quan y tế địa phương.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Ban phòng, chống dịch Covid-19 

Theo dõi, chỉ đạo thực hiện, xử lý các tình huống khẩn cấp (nếu có). 
5.2. Tổ An toàn Covid-19 và Bảo vệ 

Thực hiện đo thân nhiệt học sinh, giáo viên trước mỗi buổi học; Bảo vệ thường trực đo thân nhiệt phụ huynh học sinh đến liên hệ công tác, hướng dẫn phụ huynh, học sinh đi trễ tập trung khu vực chờ trước Khu hiệu bộ.

5.3. Công Đoàn trường   

Làm việc với căng tin và nhà xe ký cam kế thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn thực phẩm. Khu vực ăn, uống của căng tin phải đảm bảo khoảng cách trên 2 mét; người phục vụ phải đeo khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, có dung dịch rửa tay, sát khuẩn; triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và theo dõi việc thực hiện của giáo viên, nhân viên. 
5.4. Đoàn thanh niên

Thường trực, theo dõi việc khai báo y tế của giáo viên, học sinh và phụ huynh đến liên hệ công tác. Thường xuyên nhắc nhở học sinh đồng thời phát thanh trên loa phát thanh tại trường về phòng, chống Covid-19 hằng ngày.
5.5. Giáo viên chủ nhiệm

Trao đổi thông tin thường xuyên với học sinh về tình hình sức khỏe của học sinh(trao đổi online trên nhóm zalo cảu lớp), nếu các em có biểu hiện giống các triệu chứng của Covid-19 thì động viên học sinh ở nhà, đi đến cơ sở y tế để khám và được tư vấn thêm; triển khai cho học sinh của lớp ký Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và theo dõi việc thực hiện học sinh.
5.6. Văn phòng

Kiểm tra thường xuyên và mua sắm trang thiết bị y tế, đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình dạy và học.
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